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BÀI ÔN SỐ 25:
ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT 

I.  CHÍNH TẢ

1a. Gạch dưới tiếng viết sai chính tả trong các câu sau:

· Bạn Lân rất trăm chỉ học tập.

· Con trâu chấu là một loại sâu của lúa.

· Mọi người đều chân trọng và quý mến anh ấy.
· Những cánh rừng bị đốt chơ trụi.

1b. Điền tiếng có chứa âm đầu x hay s thích hợp vào chỗ chấm:

· Những giọt
long lanh đọng lại trên lá cây.

· Em vui ………….. vì cuối năm đạt học
giỏi.

· Em mong …………. bà
thật lâu bên em.

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU

2. Trả lời các câu hỏi sau:

· Khi nào bố mẹ cho em đi chơi?

…………………………………………………………………………………..

· Khi nào cây cối đâm chồi, nảy lộc?

……………………………………………………………………………………

3. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:

a. Tết này, bố mẹ đưa cả gia đình Lan về quê ăn Tết.

………………………………………………………………………………………….

b. Mùa xuân, tiết trời ấm áp.

………………………………………………………………………………………….

c. Sư tử là loài thú dữ nhưng vẫn có thể thuần phục để biểu diễn xiếc.

………………………………………………………………………………………….

4. Khoanh vào chữ cái trước câu dùng đúng dấu câu:

a. Bạn cũng học ở trường đó à?

b. Bạn có học ở trường đó không:

c. Bạn học ở trường đó khi nào.

d. Bạn cũng là học sinh trường đó sao!

5. Đặt 1 câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) là gì?

…………………………………………………………………………………………..
ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT

I.  CHÍNH TẢ

1a. Gạch dưới tiếng viết sai chính tả trong các câu sau:

· Bạn Lân rất trăm chỉ học tập.

· Con trâu chấu là một loại sâu của lúa.

· Mọi người đều chân trọng và quý mến anh ấy.
· Những cánh rừng bị đốt chơ trụi.

1b. Điền tiếng có chứa âm đầu x hay s thích hợp vào chỗ chấm:

· Những giọt sương long lanh đọng lại trên lá cây.

· Em vui sướng vì cuối năm đạt học sinh giỏi.

· Em mong sao bà sống thật lâu bên em.

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU

2. Trả lời các câu hỏi sau:

· (Vào ngày nghỉ, Buổi tối …..) bố mẹ cho em đi chơi.

· Cây cối đâm chồi, nảy lộc (khi mùa xuân đến, …..).

3. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:

a. Tết này, bố mẹ đưa cả gia đình Lan về quê ăn Tết. Khi nào bố mẹ đưa cả gia đình Lan về quê ăn Tết?

b. Mùa xuân, tiết trời ấm áp.

Mùa xuân, tiết trời thế nào?

c. Sư tử là loài thú dữ nhưng vẫn có thể thuần phục để biểu diễn xiếc. Con gì là loài thú dữ nhưng vẫn có thể thuần phục để biểu diễn xiếc?

4. Khoanh vào chữ cái trước câu dùng đúng dấu câu:

Bạn cũng học ở trường đó à? (Câu hỏi)

b. Bạn có học ở trường đó không: (Câu hỏi)

c. Bạn học ở trường đó khi nào. (Câu hỏi)

Bạn cũng là học sinh trường đó sao! (Câu nêu sự ngạc nhiên)

5. Đặt 1 câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) là gì?

· Em là học sinh lớp 2.

ÔN TẬP MÔN TOÁN 

1. Viết số thích hợp vào ô trống:

	Thừa số
	5
	4
	3
	2
	2
	3
	4
	5
	2
	4
	5

	Thừa số
	9
	8
	9
	8
	9
	8
	7
	6
	7
	9
	8

	Tích
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2/ Tính?
a. 5 x 4 + 27 = ....................      b. 4 x 7 - 19 = .......................     c. 3 x 9 + 45 = .................. 

d. 3 x 8 - 15 = ...................      e. 2 x 9 + 36 = .................            g. 5 x 5 - 18 = .................
13l - 8l + 5l =                       43kg - 17kg - 6kg =                    42kg - 15kg + 6kg=

13dm - 5dm + 8dm =           18cm + 25cm - 37cm =          21dm + 19dm + 8dm=

3. Tìm x:
a) 72 – x = 24             b) x – 18 = 57             c) x + 29 = 64           d) 17 + x  = 34
e) 75 – 57 + x = 67     g) 18 + 19 + x = 45              h) x + 58 = 49 + 36        

i) 47 + x = 95 – 19      k) 100 – 28 – x = 45            l) 48 + 52 – x = 75

4/ Lớp 2A thảo luận nhóm; mỗi nhóm có 4 bạn, cả lớp gồm 9 nhóm. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh?

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
a.





d.









